
Khá7.06.57.06.00.07.5Gò Công Đông, Tiền Giang19/03/1992LinhTrần NhậtDP5.02421

UBND TỈNH TIỀN GIANG

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 92/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 7 năm 2015, của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.)

Chuyên ngành: Định hướng Y học Dự phòng

Trung cấp chính quyBậc đào tạo: Định hướng Dự phòng 5A

Khoa: Y

Định hướng Dự phòng09/2014-04/2015

Lớp học:

Ngành ĐT:Khóa học:

TL HT
TL
(%)

TBC
TK

Nơi sinhNgày sinhHọ và tênMã học sinhSTT
XHTNTBXHTBTNTHNNCKLTTNCK
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Khá7.57.88.07.50.07.2TX.Gò Công, Tiền Giang11/08/1994AnLê Đoàn XuânDP5.0011

Khá7.16.57.06.00.07.7TP. Mỹ Tho, Tiền Giang26/10/1994AnThái PhướcDP5.0022

Giỏi8.28.59.08.00.07.9Châu Thành, Tiền Giang02/03/1994BảoLương Mai GiaDP5.0033

Khá7.57.58.07.00.07.5Bình Đại, Bến Tre19/10/1992BìnhNguyễn ViệtDP5.0044

Khá7.57.58.07.00.07.4Gò Công Đông, Tiền Giang18/08/1994ChâuNguyễn MinhDP5.0055

Khá7.87.89.06.50.07.7TP. Mỹ Tho, Tiền Giang14/01/1994ĐăngNguyễn HảiDP5.0086

Khá7.98.38.08.50.07.5Cai Lậy, Tiền Giang19/09/1994DiểmBùi Thị NgọcDP5.0097

Khá7.87.57.57.50.08.1Chợ Gạo, Tiền Giang02/12/1994DươngTrần Thị ThùyDP5.0108

Khá7.87.57.57.50.08.0TP. Mỹ Tho, Tiền Giang25/11/1994GiangNguyễn Thị TrúcDP5.0119

Giỏi8.38.38.58.00.08.3Châu Thành, Tiền Giang1994GiàuNguyễn NgọcDP5.01210

Khá7.67.88.07.50.07.4TP.Bến Tre, Bến Tre17/07/1991HạLê Thị VỹDP5.01311

Khá7.37.06.57.50.07.5Cai Lậy, Tiền Giang13/11/1994HạnhDương Thị MỹDP5.01412

Khá7.57.58.07.00.07.4Châu Thành, Tiền Giang07/02/1994HạnhNguyễn Thị HồngDP5.01513

Khá7.57.58.07.00.07.4Cai Lậy, Tiền Giang14/08/1992HạnhPhạm Thị MỹDP5.01614

Giỏi8.18.59.08.00.07.6TP. Mỹ Tho, Tiền Giang08/07/1994HồĐoàn ĐôngDP5.01715

Khá7.37.07.07.00.07.5Cai Lậy, Tiền Giang18/08/1994HoàngPhan Thị KimDP5.01816

Khá7.87.88.07.50.07.8Châu Thành, Tiền Giang20/10/1994HươngĐặng Thị DiễmDP5.01917

Khá7.67.58.07.00.07.6TP. Mỹ Tho, Tiền Giang13/04/1994HuyềnNguyễn Thị NgọcDP5.02018

Giỏi8.18.59.08.07.17.6Gò Công Tây, Tiền Giang22/07/1994KiềuHuỳnh Trang PhượngDP5.02219

Khá7.37.08.06.00.07.5Châu Thành, Tiền Giang10/09/1994LinhNguyễn Thị ThùyDP5.02320
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Khá7.06.57.06.00.07.5Gò Công Đông, Tiền Giang19/03/1992LinhTrần NhậtDP5.02421

Khá7.47.38.06.57.17.5Cai Lậy, Tiền Giang08/04/1993LyNguyễn Thị TrúcDP5.02522

Khá7.77.88.57.00.07.6Tân Phước, Tiền Giang24/05/1993LýPhạm Thị ThiênDP5.02623

Khá7.27.07.07.00.07.3Cai Lậy, Tiền Giang16/03/1993NgânTrần BảoDP5.02724

Khá7.67.57.57.50.07.7Chợ Gạo, Tiền Giang05/10/1994NgânTrần Ngọc KimDP5.02825

Khá7.37.58.07.00.07.0Gò Công Tây, Tiền Giang15/07/1994NgânTrần Thị TrúcDP5.02926

Trung bình khá6.56.37.55.07.16.7Châu Thành, Tiền Giang21/08/1994NhânNgô TrungDP5.03027

Khá7.67.58.56.50.07.6Cái Bè, Tiền Giang10/02/1994NinhHuỳnh NgọcDP5.03328

Giỏi8.38.58.58.50.08.0Cai Lậy, Tiền Giang24/06/1993OanhHuỳnh Thị HoàngDP5.03429

Khá7.67.57.57.50.07.6Tân Phước, Tiền Giang22/08/1994PhátHuỳnh TấnDP5.03530

Khá7.98.08.08.00.07.7TP. Mỹ Tho, Tiền Giang08/02/1994PhúNguyễn MinhDP5.03831

Khá7.77.37.07.50.08.1TP. Mỹ Tho, Tiền Giang10/02/1994PhươngTrần BíchDP5.03932

Trung bình khá6.96.57.06.00.07.2Bình Đại, Bến Tre01/11/1994PhươngVõ MinhDP5.04033

Trung bình khá6.66.07.05.07.17.2TP. Mỹ Tho, Tiền Giang09/12/1993QuangPhạm TrầnDP5.04134

Giỏi8.28.08.08.00.08.3Gò Công Đông, Tiền Giang07/07/1993SươngNguyễn Thị HồngDP5.04235

Giỏi8.18.08.57.50.08.1Cái Bè, Tiền Giang10/06/1994TânNguyễn MinhDP5.04336

Khá7.06.37.05.50.07.7Bình Đại, Bến Tre21/11/1994TânNguyễn ViệtDP5.04437

Khá7.37.08.06.00.07.6Gò Công Đông, Tiền Giang07/01/1994ThắmNguyễn Thị HồngDP5.04538

Khá7.06.58.05.00.07.4Cai Lậy, Tiền Giang29/10/1993ThăngVõ VănDP5.04639

Khá7.77.58.07.00.07.8Gò Công Đông, Tiền Giang02/01/1993ThanhĐặng VănDP5.04740

Khá7.87.38.56.00.08.3Cai Lậy, Tiền Giang12/06/1991ThảoNguyễn ThuDP5.04841

Khá7.16.87.06.57.17.4Chợ Gạo, Tiền Giang16/08/1993ThiệnNguyễn HoàngDP5.04942

Khá7.67.07.56.50.08.2Cai Lậy, Tiền Giang26/04/1994ThơTrần HuỳnhDP5.05043

Khá7.67.89.06.57.17.3Châu Thành, Tiền Giang19/05/1988ThuậnNgô ĐìnhDP5.05144

Trung bình khá6.96.58.05.00.07.2Cai Lậy, Tiền Giang13/09/1993ThùyLê ThịDP5.05345

Khá7.67.38.56.00.07.9Cái Bè, Tiền Giang30/04/1994TiênBùi Thị HuỳnhDP5.05446

Khá7.67.38.06.50.07.8Chợ Gạo, Tiền Giang03/09/1994TrangBùi BảoDP5.05547
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Khá7.67.58.07.00.07.7Châu Thành, Tiền Giang14/12/1993TrangTrần Thị ThùyDP5.05648

Khá7.26.57.55.50.07.8Châu Thành, Tiền Giang13/06/1994TrinhLê Thị ĐoanDP5.05749

Giỏi8.58.39.07.50.08.6Chợ Gạo, Tiền Giang30/11/1994TrinhTrần Thị MỹDP5.05850

Khá7.97.58.56.50.08.2TX.Gò Công, Tiền Giang28/05/1994TrinhVõ ViệtDP5.05951

Khá7.27.08.55.50.07.4TP. Mỹ Tho, Tiền Giang18/01/1994TrúcLê Nguyễn ThanhDP5.06052

Khá7.57.07.07.00.07.9Cai Lậy, Tiền Giang10/08/1994TuyềnNguyễn NgọcDP5.06153

Giỏi8.38.08.08.00.08.6Cái Bè, Tiền Giang15/11/1994TuyềnNguyễn Thị KimDP5.06254

Khá7.06.57.55.50.07.4Châu Thành, Tiền Giang10/12/1993VânHồ Thị BíchDP5.06355

Khá7.77.38.06.50.08.1Gò Công Tây, Tiền Giang28/08/1985ViệtLê QuốcDP5.06456

Khá7.17.09.05.00.07.2TP. Mỹ Tho, Tiền Giang26/09/1994ViệtTrần HuỳnhDP5.06557

Khá7.47.38.06.50.07.5Cai Lậy, Tiền Giang24/10/1994VinhLê HửuDP5.06658

Trung bình khá6.96.88.05.50.07.0Châu Thành, Bến Tre11/04/1992YếnNguyễn HảiDP5.06759

Khá7.06.88.05.50.07.2Cái Bè, Tiền Giang26/03/1994HiếuNguyễn Nhã ChơnDP5.06860

Khá7.17.08.06.017.97.2Mỏ Cày Bắc, Bến Tre01/04/1994DưNguyễn HữuDP5.07261

Trung bình khá6.56.07.05.00.06.9Bình Đại, Bến Tre17/01/1994VũTrần ĐìnhDP5.07362

Tổng cộng danh sách này có:

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH HIỆU TRƯỞNG

62

Tiền Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Ghi chú:

- TL HT TL : Tỷ lệ học trình thi lại
- TBXH=(TBCTK+TBTN)/2
- Hạng tốt nghiệp sẽ giảm 1 bậc đối với học sinh có kết quả loại XS, Giỏi, Khá nếu :
    + Có TL ĐVHT KĐ>10% (ĐVHT không đạt lần 1 trên tổng ĐVHT toàn khóa)
    + Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
- Thi lại tốt nghiệp chỉ xếp loại Trung bình

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

75.81%47Khá

0.00%0TB14.52%9Giỏi

9.68%6TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.

* Xét và công nhận tốt nghiệp theo qui chế 22.

(Đã ký)(Đã ký)

PHAN THỊ DƯƠNG
NGUYỄN HÙNG VĨ


